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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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NGHỊ QUYẾT
Quy định số lượng, mức hỗ trợ thường xuyên đối với Công an xã bán chuyên trách được bố trí ở thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách nghỉ công tác mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ…
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Công an Nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an Nhân dân năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy;
Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 04 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã năm 2008 và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;
Xét Tờ trình số …../TTr-UBND ngày …… tháng ….. năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về “Quy định số lượng, mức hỗ trợ thường xuyên đối với Công an xã bán chuyên trách được bố trí ở thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách nghỉ công tác mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Báo cáo thẩm tra số …../BC-HĐND ngày …./…./2023 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố, Báo cáo giải trình số …../BC-UBND ngày …../…./2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố, ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định số lượng và chế độ hỗ trợ thường xuyên đối với Công an xã bán chuyên trách được bố trí ở thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở: 
1. Số lượng:
a) Xã loại I, loại II: Mỗi thôn bố trí không quá 02 Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.
b) Xã loại III: Mỗi thôn bố trí 01 Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.
2. Chế độ hỗ trợ:
a) Mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng: 1,4 lần mức lương cơ sở. 
b) Hỗ trợ đóng BHXH, BHYT: 
- Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng: 13% mức lương cơ sở.
- Hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế hàng tháng: 3% mức lương cơ sở.
d) Thời gian hưởng hỗ trợ hàng tháng và hỗ trợ BHXH, BHYT: bắt đầu từ ngày 01/01/2024.
Điều 2. Quy định mức chi hỗ trợ đối với Công an xã bán chuyên trách nghỉ công tác:  
1. Đối tượng áp dụng: 
Các chức danh Công an xã bán chuyên trách: Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực và Công an viên thôn nghỉ công tác do thực hiện bố trí Công an chính quy về xã mà không bố trí sắp xếp được công tác khác; Công an viên thôn bán chuyên trách dôi dư phải nghỉ công tác do bố trí sắp xếp lại số lượng theo quy định của Nghị quyết này. 
2. Đối tượng không áp dụng:
a) Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực, Công an viên thôn bán chuyên trách thôi không tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở nhưng đã được bố trí sang vị trí công tác khác và được hưởng lương, phụ cấp, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. 
[bookmark: _GoBack]b) Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực, Công an viên thôn bán chuyên trách tự ý nghỉ việc hoặc bị buộc thôi việc do vi phạm kỷ luật theo quyết định cho thôi việc của cấp có thẩm quyền. 
c) Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực, Công an viên thôn bán chuyên trách xin nghỉ việc trước ngày 17/11/2017 (ngày Đề án 03/ĐA-CAHN về thí điểm bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã có hiệu lực) hoặc sau ngày Nghị quyết này có hiệu lực mà không thuộc diện dôi dư phải nghỉ công tác do bố trí sắp xếp lại số lượng theo quy định của Nghị quyết này. 
3. Chế độ hỗ trợ: 
Ngoài các chế độ, chính sách thực hiện theo quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; về chế độ thôi việc; về chính sách tinh giản biên chế và các chính sách khác, Thành phố hỗ trợ thêm với các mức cụ thể như sau: 
Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực, Công an viên thôn bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở và các trường hợp thuộc diện dôi dư phải nghỉ công tác do bố trí sắp xếp lại số lượng theo quy định của Nghị quyết này được hỗ trợ mỗi năm công tác 01 tháng phụ cấp tại thời điểm nghỉ công tác.
4. Cách tính thời gian hưởng hỗ trợ:
a) Nếu có số tháng lẻ từ 06 tháng trở xuống được tính bằng 1/2 năm công tác để tính mức hỗ trợ.
b) Nếu có số tháng lẻ từ trên 06 tháng thì được tính bằng 01 năm công tác để tính mức hỗ trợ.
Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện
Nguồn kinh phí hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách bố trí tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngân sách nhà nước theo phân cấp. 
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân và giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
4. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định kiện toàn tổ chức và chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI kỳ họp thứ.... thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024./.
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